
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NHÀ BÈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 4
Bảng số lượng, chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026 các Trường trung học cơ sở

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày         tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)
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1. Nguyễn Bỉnh Khiêm Công lập
Thị trấn Nhà Bè (TTNH)- Thường trú 136

403 9 45 9 9 0 3 6Thị trấn Nhà Bè (NVH) - Thường trú. 79
Thị trấn Nhà Bè (LVB)-Thường trú. 188

2. Lê Văn Hưu Công lập

Học sinh học tại Trường TH Nguyễn Trực. 212

409 9 45 9 7 0 2 3

Học sinh tạm trú Thị trấn, học sinh xã Phú Xuân học
tại Trường TH Trần Thị Ngọc Hân. 104

Học sinh tạm trú Thị trấn, học sinh các xã Phú Xuân
học tại Trường TH Lâm Văn Bền. 40

Học sinh tạm trú Thị trấn, học sinh xã Phú Xuân học
tại Trường TH Nguyễn Việt Hồng. 53

3. Nguyễn Thị Hương   Công lập

Học sinh học tại Trường TH Nguyễn Bình. 170

316 7 4

Học sinh học tại Trường TH Nguyễn Trực từ ấp 1
đến ấp 14 xã Phú Xuân và 02 em ở xã Long Thới. 22

Học sinh ở xã Phú Xuân học Trường Dương Văn
Lịch. 13

Học sinh ở xã Long Thới học  Trường Dương Văn
Lịch. 13

Học sinh ở Thị Trấn học Trường Dương Văn Lịch. 5
Học sinh học ở xã Phú Xuân từ ấp 1 đến ấp 12 học
tại Trường Trần Thị Ngọc Hân, Lâm Văn Bền và
Nguyễn Việt Hồng.

62 45 7 7 2 0

Học sinh ở xã Long Thới, Nhơn Đức học tại Trường
Lâm Văn Bền. 4

Học sinh ở ấp 1 xã Nhơn Đức học Trường Trang
Tấn Khương. 2
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Học sinh ở ấp 1 xã Nhơn Đức học Trường Dương
Văn Lịch. 1

Học sinh ở ấp 1 xã Nhơn Đức học Trường Lê Lợi. 19
Học sinh ở xã Nhơn Đức học Trường Nguyễn Bình. 5

4. Hiệp Phước

Học sinh ở xã Hiệp Phước học Trường TH DVL. 200

385 8 48 8 8 2 0 4Học sinh ở xã Hiệp Phước học Trường Nguyễn Văn
Tạo. 179

Học sinh ở xã Hiệp Phước học Trang Tấn Khương. 6

5. Hai Bà Trưng Công lập

Xã Nhơn Đức (Trường TH Lê Lợi). 128

623 14 45 14 6 0 1 6

Xã Nhơn Đức (Trường TH LVL). 242
Học sinh xã Long Thới học tại Trường TH Trang Tấn
Khương. 244

Học sinh ở xã Nhơn Đức học Trường Lâm Văn Bền. 2

Học sinh ở xã Nhơn Đức học Trường Trang Tấn
Khương. 7

6. Nguyễn Văn Quỳ Công lập

Học sinh ở xã Phước Kiển học Trường TH Tạ Uyên. 204

295 6 49 6 3 1 0 3

Học sinh ở xã Phước Kiển học Trường TH Dương
Văn Lịch. 1

Học sinh ở xã Phước Kiển học Trường TH Lê Lợi. 1

Học sinh ở các ấp 24, 27, 30 xã Phước Kiển học
Trường TH Lê quang Định. 64

Học sinh học Trường Lê Quang Định nhà ở xã Nhơn
Đức. 25

7. Lê Thành Công Công lập

Học sinh ở xã Phước Kiển học tại Trường TH Lê
Quang Định (Trừ các ấp 24, 27, 30). 139

269 6 45 6 5 1 0 3Học sinh ở xã Phước Kiển học tại Trường TH Bùi
Văn Ba. 130

8. Phước Lộc Công lập

Xã Phước Lộc (Trường TH Bùi Thanh Khiết và TH
Nguyễn Hồng Thế). 131

134 3 45 3 3 0 1 1Học sinh học ở Trường Lê Quang Định nhà ở Phước
Lộc. 2

3. Nguyễn Thị Hương   Công lập 316 7 4
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Học sinh học ở Trường Dương Văn Lịch  nhà ở
Phước Lộc. 1

Tổng số 2834 2834 62 7 62 48 6 7 30

8. Phước Lộc Công lập 134 3 45 3 3 0 1 1
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